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DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC THAM GIA LỚP  BỒI DƯỠNG
NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH  ngày  24/11/2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi)
TT Họ và tên giáo viên Ngày sinh Tên trường Phòng GDĐT
1 Phạm Văn Ý 22/12/1990 Tiểu học Ba Xa Ba Tơ
2 Trương Thị Thiên Nga 2/21/1993 Tiểu học Phổ Văn Đức Phổ
3 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 6/19/1993 Tiểu học Nguyễn Nghiêm Đức Phổ
4 Huỳnh Thị Quỳnh Ngân 19/11/1998 Tiểu học số 1 Phổ Thạnh Đức Phổ
5 Nguyễn Thị Ái Phi 12/11/1991 Tiểu học Phổ Khánh Đức Phổ
6 Lê Thị Bích Ngà 6/1/1995 Tiểu học Phổ An Đức Phổ
7 Lê Võ Quỳnh Như 08/04/1996 Tiểu học Đức Lợi Mộ Đức
8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1/1/1996 Tiểu học Đức Tân Mộ Đức
9 Đặng Thị Thu Hằng 11/5/1993 Tiểu học Đức Phú Mộ Đức

10 Trần Thị Vệ Giang 12/12/1991 Tiểu học Tân An Tư Nghĩa
11 Đàm Thị Kiều Diểm 10/1/1998 Tiểu học Nghĩa Lâm Tư Nghĩa
12 Võ Thị Diễm Hương 8/6/1995 Tiểu học Nghĩa Mỹ Tư Nghĩa
13 Lương Thùy Minh 14/05/1979 Tiểu học  xã  Bình Long Bình Sơn
14 Đặng Sĩ Minh 19/08/1977 Tiểu học xã Bình Hiệp Bình Sơn
15 Phạm Thị Nhi 08/10/1980 Tiểu học xã Bình Đông Bình Sơn
16 Đỗ Thị Diễm Cầm 10/11/1992 Tiểu học Xã Bình Thanh Bình Sơn
17 Phạm Thị Hoa 23/07/1991 Tiểu học xã Bình Dương Bình Sơn
18 Huỳnh Bội Giao 04/11/1988 Tiểu học số 2 xã Bình Châu Bình Sơn
19 Lê Thị Vân 02/04/1992 Tiểu học Số 1 xã Bình Hải Bình Sơn
20 Nguyễn Thị Hằng 16/03/1998 Tiểu học Long Hiệp Minh Long
21 Bô ̀Thi ̣Mỹ Duyên 5/10/1985 Tiểu học Tịnh Hiệp Sơn Tịnh
22 Phạm Thị Kiều 11/5/1995 Tiểu học Tịnh Bình Sơn Tịnh
23 Trương Thi ̣Hồng Huyền 9/3/1992 Tiểu học Hành Phước Nghĩa Hành
24 Võ Thị Thanh Hiền 06/4/1991 Tiểu học Hành Đức Nghĩa Hành
25 Võ Thị Như Hằng 10/28/1997 Tiểu học Hành Tín Tây Nghĩa Hành
26 Nguyễn Thị Tú Yên 10/14/1995 Tiểu học Hành Minh Nghĩa Hành
27 Nguyễn Thị Bé 10/15/1975 Tiểu học Thị trấn Chợ Chùa Nghĩa Hành
28 Phạm Yến Kiều Kiều 8/29/1993 Tiểu học Nghĩa Hà TP Quảng Ngãi
29 Trần Thị Thanh Hương 29/12/1975 Tiểu học Quảng Phú 1 TP Quảng Ngãi
30 Phạm Thị Sương 10/11/1991 Tiểu học Tịnh Kỳ TP Quảng Ngãi

(Danh sách này gồm có 30 giáo viên)
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG
 NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH  ngày  24/11/2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi)
TT Họ và tên giáo viên Ngày sinh Tên trường Phòng GDĐT
1 Nguyễn Hoàng Anh Quyên 01/02/1998 Tiểu học Ba Vì Ba Tơ
2 Võ Tú Trinh 26/06/1999 Tiểu học Ba Tô Ba Tơ
3 Lê Nguyễn Quỳnh Sa 8/4/1997 Tiểu học xã Ba Tô Ba Tơ
4 Nguyễn Thị Thanh Thùy 03/08/1996 Tiểu học Ba Cung Ba Tơ
5 Huỳnh Thị Thủy Tiên 14/03/1997 Tiểu học số 2 Phổ Thạnh Đức Phổ
6 Nguyễn Mậu Hoài Thương 18/12/1995 TH&THCS Phổ Hòa Đức Phổ
7 Trần Thị Lan Anh 10/01/1994 Tiểu học Thị trấn Mộ Đức Mộ Đức
8 Nguyễn Thị Hồng Ân 16/10/1995 Tiểu học Đức Phong Mộ Đức
9 Nguyễn Thị Phương Dung 24/10/1993 Tiểu học Đức Chánh Mộ Đức

10 Đàm Thị Kiều Diểm 10/1/1998 Tiểu học Nghĩa Lâm Tư Nghĩa
11 Đặng Thị Thu Hiền 12/12/1973 Tiểu học Nghĩa Thắng Tư Nghĩa
12 Nguyễn Thị Hoa 7/12/1995 Tiểu học Phan Văn Đường Tư Nghĩa
13 Nguyễn Thị Hồng Đào 11/17/1979 Tiểu học Thị trấn La Hà Tư Nghĩa
14 Nguyễn Thị Trúc Oanh 6/17/1991 Tiểu học Nghĩa Phương Tư Nghĩa
15 Lê Thị Loan 6/15/1992 Tiểu học Tây Hiệp Tư Nghĩa
16 Lê Văn Trung 4/14/1977 Tiểu học Đông Hiệp Tư Nghĩa
17 Trương Nguyễn Hằng Uyên 11/22/1995 Tiểu học Nghĩa Thuận Tư Nghĩa
18 Lê Thị Xuân Thùy 10/11/1996 Tiểu học số 2 xã Bình Thạnh Bình Sơn
19 Trần Thị Minh 20/02/1991 Tiểu học  xã  Bình Trị Bình Sơn
20 Hồ Thị Thanh Nhàn 12/04/1994 Tiểu học xã Bình Chánh Bình Sơn
21 Nguyễn Thị Phương 04/08/1995 Tiểu học số 1 Bình Nguyên Bình Sơn
22 Trần Thị Kim Dung 28/10/1994 Tiểu học Tịịnh Trà Sơn Tịnh
23 Nguyễn Thị Kim Anh 10/6/1994 Tiểu học Tịnh Giang Sơn Tịnh
24 Phạm Như Sâm 10/11/1991 Tiểu học Tịnh Thọ Sơn Tịnh
25 Trương Thị Kiều Oanh 19/03/1993 Tiểu học Hành Nhân Nghĩa Hành
26 Lê Thi ̣Duyên Tân 30/07/1979 Tiểu học Hành Thịnh Nghĩa Hành
27 Lê Thị Kim Thoa 8/9/1995 Tiểu học Tịnh Ấn Tây TP Quảng Ngãi
28 Đặng Ngọc Thanh Duyên 06/7/1994 Tiểu học Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi
29 Phan Thị Cẩm Tiên 5/4/1996 Tiểu học Tịnh An TP Quảng Ngãi
30 Nguyễn Thị Linh Hằng 07/10/1997 Tiểu học Tịnh Khê TP Quảng Ngãi

(Danh sách này gồm có 30 giáo viên)
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG
NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH  ngày  24/11/2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi)
TT Họ và tên giáo viên Năm sinh Trường Phòng GDĐT
1 Đỗ Tấn Cảnh 06/06/1980 PTDTBT TH&THCS  Ba Trang Ba Tơ
2 Đoàn Thị Thanh Tuyền 26/04/1998 THCS Ba Vì Ba Tơ
3 Lê Thị Tường Vi 3/17/1993 THCS Đức Lợi Mộ Đức
4 Huỳnh Thị Nhi 28/05/1994 THCS Đức Lân Mộ Đức 
5 Trần Ý Nhi 11/9/1993 THCS Nguyễn Trãi Mộ Đức
6 Nguyễn Thị Thanh Bình 6/12/1979 TH&THCS Phổ Hòa Đức Phổ
7 Lê Thị Anh Huệ 1/1/1973 THCS Nghĩa Thương Tư Nghĩa
8 Nguyễn Nhật Anh Thu 3/30/1978 THCS Nghĩa Hòa Tư Nghĩa
9 Tô Thị Thúy Hồng 20/10//1976 THCS Nghĩa An TP.Quảng Ngãi

10 Lê Thị Hồng 16/10/1976 THCS Nghĩa An TP.Quảng Ngãi
11 Lê Thị Mến 5/6/1977 THCS Nghĩa Chánh TP.Quảng Ngãi
12 Nguyễn Thị Liễu 8/6/1976 THCS Trần Phú TP.Quảng Ngãi
13 Võ Thị Đào 12/12/1978 THCS Trần Phú TP.Quảng Ngãi
14 Nguyễn Thị Quý Chi 7/6/1993 THCS hành Tín Đông Nghĩa Hành
15 Đặng Mai Hoài Thương 16/11/1993 THCS Hành Thiện Nghĩa Hành
16 Võ Đoàn Nhật Uyên 1/1/1997 THCS Huỳnh Thúc Kháng Nghĩa Hành
17 Nguyễn Thị Thu Hà 22/04/1976 THCS Bình Hải Bình Sơn
18 Trương Thị Thanh Phương 08/12/1975 THCS Bình Hải Bình Sơn
19 Phạm Thị Mỹ Loan 8/8/1975 THCS  Thị trấn Châu Ổ Bình Sơn
20 Phạm Quang Nhân 25/6/1966 THCS Bình Châu Bình Sơn
21 Đặng Thị Nhung 7/28/1988 THCS Bình Thuận Bình Sơn
22 Phạm Thị Thu Hiền 1/20/1976 THCS Bình Chánh Bình Sơn
23 Nguyễn Thị Bích 17/8/1968 THCS Bình Châu Bình Sơn
24 Nguyễn Thị Thu Hậu 25/3/1971 THCS Bình Chánh Bình Sơn
25 Nguyễn Thị Chi 8/8/1974 THCS Bình Long Bình Sơn
26 Trần Thị Thanh Hiệp 5/10/1986 PTDTNT  THCS Minh Long Minh Long
27 Ngô Thị Trâm 4/1/1992 PTDTBT TH&THCS Sơn Lập Sơn Tây
28 Nguyễn Huỳnh Thế Anh 6/28/1997 PTDTBT TH&THCS Sơn Bua Sơn Tây
29 Nguyễn Thị Ánh Giang 3/12/1990 THCS Tịnh Trà Sơn Tịnh
30 Nguyễn Thị Huyền My 9/4/1978 THCS Tịnh Giang Sơn Tịnh

(Danh sách này gồm có 30 giáo viên)
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG
  NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH  ngày  24/11/2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi)
TT Họ và tên giáo viên Năm sinh Trường Phòng GDĐT
1 Bùi Thị Thúy Nga 22/06/1999 TH&THCS Ba Ngạc Ba Tơ
2 Trần Thị Kim Huyền 4/12/1997 TH&THCS Ba Chùa Ba Tơ
3 Nguyễn Hải Đoan 15/03/1997 TH&THCS Ba Nam Ba Tơ
4 Nguyễn Thị Tiền 12/10/1988 TH&THCS Ba Điền Ba Tơ
5 Dương Thị Lớn 25/09/1995 PTDTBT THCS Ba Xa Ba Tơ
6 Nguyễn Phượng Hằng 2/22/1997 THCS Phổ Thuận Đức Phổ
7 Trần Thị Mộng Kha 08/09/1996 THCS Nguyễn Bá Loan Mộ Đức 
8 Trần Thị Mỹ Ly 24/05/1997 THCS Đức Lân Mộ Đức 
9 Đặng Thúy An 19/04/1994 THCS Đức Lân Mộ Đức 

10 Nguyễn Thị Aí Phúc 11/29/1995 THCS Nguyễn Trãi Mộ Đức
11 Võ Thị Thu Liễu 7/12/1999 THCS Nghĩa Mỹ Tư Nghĩa
12 Ngô Thị Kim Thoa 10/16/1972 THCS Nghĩa Hiệp Tư Nghĩa
13 Nguyễn Thị Trúc Giang 5/1/1997 THCS Nghĩa Hiệp Tư Nghĩa
14 Trà Thị Thanh Thủy 29/10/1973 THCS Nghĩa Lộ TP.Quảng Ngãi
15 Trương Thị Hoa 11/7/1992 THCS Hành Nhân Nghĩa Hành
16 Bùi Thị Ngọc Luyến 3/9/1990 THCS Hành Dũng Nghĩa Hành
17 Đặng Thị Ánh Loan 10/1/1994 THCS Nguyễn Kim Vang Nghĩa Hành
18 Nguyễn Công Thạch 11/01/1986 THCS Long Mai Minh Long
19 Trần Lưu Hồng Phấn 12/9/1996 THCS Thanh An Minh Long
20 Huỳnh Tấn  Dương 20/01/1997 PTDTBT TH&THCS Long Môn Minh Long
21 Bạch Thị Bé Chi 9/6/1990 PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng Sơn Tây
22 Võ Thị Nỉ 24/04/1987 PTDTBT TH&THCS Sơn Long Sơn Tây
23 Võ Thị Thái 07/7/1988 PT DTBT TH&THCS Sơn Tân Sơn Tây
24 Lê Thị Anh Thoa 10/08/1997 PTDTNT THCS Sơn Tây Sơn Tây
25 Võ Thị Trinh 27/11/1991 PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng Sơn Tây
26 Trương Thị Minh Nguyệt 12/02/1995 PT DTBT TH&THCS Sơn Tân Sơn Tây
27 Trần Thị Mỹ Ái 28/03/1991 PTDTBT TH&THCS Sơn Dung Sơn Tây
28 Đỗ Thị Nga 2/6/1996 THCS Tịnh Hiệp Sơn Tịnh
29 Huỳnh Thị Mỹ Hiệp 4/3/1994 THCS Tịnh Đông Sơn Tịnh
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/10/1997 THCS Tịnh Bắc Sơn Tịnh

(Danh sách này gồm có 30 giáo viên)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THPT THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG 
NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH  ngày  24/11/2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi)
TT Họ và tên giáo viên Năm sinh Trường Chi chú
1 Hồ Thị Thảo 03/01/1987 THPT Ba Gia
2 Nguyễn Thị Kiều Oanh 08/07/1981 THPT số 1 Nghĩa Hành
3 Nguyễn Thị Lan 01/01/1975 THPT số 1 Nghĩa Hành
4 Trần Thị Kim Hiền 05/06/1977 THPT số 2 Mộ Đức
5 Trần Thị Mỹ Hường 26/12/1978 THPT số 2 Mộ Đức
6 Bùi Tá Thịnh 02/11/1982 THPT số 2 Mộ Đức
7 Lê Thị Cẩm Vân 02/12/1977 THPT Thu Xà
8 Phạm Thị Quỳnh Trâm 05/04/1976 THPT Thu Xà
9 Phạm Thảo Nguyên 10/27/1997 THPT Đinh Tiên Hoàng
10 Đặng Thanh Hải 11/4/1976 THPT Bình Sơn
11 Lê Tấn Phát 4/2/1977 THPT Bình Sơn
12 Lê Thị Thúy Kiều 02/04/1995 THPT chuyên Lê Khiết
13 Lê Thị Kim Chung 19/9/1977 THPT Huỳnh Thúc Kháng
14 Trần Thị Thanh Thảo 29/05/1976 THPT Huỳnh Thúc Kháng
15 Huỳnh Thị Thanh Tâm 27/01/1978 THPT Huỳnh Thúc Kháng
16 Lê Thương 5/12/1974 THPT Lý Sơn
17 Hồ Thị Kiều Vinh 09/04/1974 THPT Lê Quý Đôn
18 Phạm Thị Mai Huệ 20/04/1976 THPT Lê Quý Đôn
19 Nguyễn Hoàng Long 14/8/1979 THPT Lương Thế Vinh
20 Nguyễn Thị Hoàng Thư 08/3/1988 THPT Phạm Văn Đồng
21 Trần Thị Thật 01/11/1977 THPT Phạm Văn Đồng
22 Từ Thị Thu Lài 10/02/1970 THPT Phạm Văn Đồng
23 Xa Thị Thu Hiền 01/03/1992. THPT Quang Trung
24 Bùi Thị Vy Thuyền 20/07/1994. THPT Quang Trung
25 Nguyễn Thị Cẩm Vân 9/12/1969 THPT Số 1 Đức Phổ
26 Huỳnh Thị Thu Hiền 30/04/1979 THPT Số 1 Đức Phổ
27 Nguyễn Thị Huyền 12/12/1976 THPT Số 2 Tư Nghĩa
28 Lê Thị Kiều Duyên 18/11/1979 THPT Số 2 Tư Nghĩa
29 Đỗ Thị Ngọc 1/2/1974 THPT Trần Kỳ Phong
30 Phạm Thị Kim Sa 8/20/1980 THPT Trần Kỳ Phong

(Danh sách này gồm có 30 giáo viên)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THPT THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG 
NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ  NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH  ngày  24/11/2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi)
TT Họ và tên giáo viên Năm sinh Trường Ghi chú
1 Đinh Thị Thục Quyên 10/2/1997 THPT Ba Tơ
2 Quách Thị Như Hòa 16/10/1997 THPT Ba Tơ
3 Trần Quang Khải Định 15/10/1992 THPT Ba Gia
4 Tôn Nữ Kim Ngân 2/2/1971 THPT Chu Văn An 
5 Trần Thị Thoại My 9/29/1992 THPT Chu Văn An 
6 Đặng Thị Thúy 4/24/1995 THPT Chu Văn An 
7 Võ Phan Vi  Lê 4/1/1983 THPT Nguyễn Công Trứ
8 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 8/9/1996 THPT Nguyễn Công Trứ
9 Vương Thị Phượng 08/01/1989 THPT Thu Xà
10 Đỗ Thị Kim Chung 2/10/1979 THPT Trần Quốc Tuấn
11 Phạm Thị Yến Trinh 10/13/1998 THPT Đinh Tiên Hoàng
12 Phạm Mai Phương 17/02/1998 THPT chuyên Lê Khiết
13 Hồ Thị Thạch Thảo 8/11/1994 THPT chuyên Lê Khiết
14 Bùi Thị Thúy Hồng 14/03/1976 THPT DTNT Tỉnh
15 K Đuyệt 11/6/1985 THPT Lê Quý Đôn
16 Lê Thị Kiều Hoanh 5/1/1994 THPT Minh Long
17 Võ Văn Thiện 15/04/1973 THPT Số 1 Đức Phổ
18 Trần Thị Ánh Tuyết 6/16/1976 THPT Số 1 Đức Phổ
19 Huỳnh Thị Thu Thảo 06/12/1993 THPT Sơn Hà
20 Lê Thiên Phong Thiên 23/03/1998 THPT Sơn Hà
21 Lê Thị Thuỳ Trinh '20/5/1997 THPT Sơn Mỹ

(Danh sách này gồm có 21 giáo viên)
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